	
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	


ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2017 – 2018	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG 
	Học phần: TRANG BỊ  ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH
	Lớp:  16CĐ-ĐL1,2,3   Ngày thi:  ____ / ____ / 2018 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 2


          Câu 1: (4 điểm)
Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của rờle nhiệt 3 pha. Vẽ mạch ứng dụng thực tế?
Câu 2: (6 điểm)
Vẽ mạch khởi động mạch sao – tam giác? Các kí hiệu trên mạch điện ?  Nêu nguyên lý hoạt động của mạch?
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NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của rờle nhiệt 3 pha. Vẽ mạch ứng dụng thực tế?
	4,0

	
	a
	Cấu tạo cơ bản của rờle nhiệt 3 pha (1,5 điểm)
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	b
	Nguyên lý hoạt động của rờle nhiệt 3 pha (1.0 điểm)
Nguyên lý biến đổi: Dòng điện Nhiệt  Lục cơ học  Tác động tới cầu dẫn Tiếp điểm 
Gòm từ 2,3 lưỡng kim nhiệt điện trở quấn trên các lưỡng kim khi dòng qua động cơ lớn. Điện trở phát nhiệt nhiều,lưỡng kim vênh về một phía theo chiều mũi tên đẩy tấm cách điện tiếp 1-2 hở ( đóng tiếp điểm 3-4). Một số tiếp điểm 3 pha cần phải phục hồi tiếp điểm về tình trạng củ khi nó đã tác động (reset) và cân chỉnh được dòng quá tải (80÷120)% I đm
	
0,25

0,25
0,25

0,25


	
	c
	Mạch ứng dụng thực tế (1,5 điểm)
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	2
	
	Vẽ mạch khởi động mạch sao – tam giác ? Các kí hiệu trên mạch điện ? Nêu nguyên lý hoạt động của mạch?
	6,0

	
	a.
	Mạch khởi động mạch sao – tam giác (3 điểm)
[image: ]
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	b.
	Các kí hiệu trên mạch điện (1 điểm)
- MC,MS và MD :Cuộn dây khởi động từ sử dụng đóng mạch chính, mạch sao và mạch tam giác của mô tơ máy nén. 
- AX : Rơ le trung gian 
- T :Rơ le thời gian 
Khi hệ thống đang dừng cuộn dây của rơle trung gian AX không có điện, các tiếp điểm thường hở của nó ở trạng thái hở nên các cuộn dây MC , MD , MS không có điện.
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	c
	Nguyên lý hoạt động của mạch sao – tam giác(2 điểm)
Khi nhấn nút START để khởi động máy ,nếu hệ thống không có các sự cố áp suất cao ,áp suất dầu,áp suất nước,quá nhiệt thì tất cả các tiếp điểm thường đóng HPX,OPX,WPX,OCR ở trạng thái đóng. 
Dòng điện đi qua cuộn dây của rơle AX .Khi cuộn dây AX có điện nhờ tiếp điểm thường đóng AX mắc nối tiếp với tiếp điểm MCX nên tự duy trì điện cho cuộn AX. 
Tiếp điểm thường hở MCX đóng khi không có sự cố áp suất nước ở bơm giải nhiệt máy nén và bơm giải nhiệt dàn ngưng.
Khi cuộn AX có điện , tiếp điểm thường hở AX thứ hai của nó sẽ đóng mạch điện cho các cuộn dây khởi động từ MC và MS hoặc MD. 
Trong thời gian 5 giây đầu (thời gian này có thể thay đổi tùy ý) rơle thời gian T có điện và bắt đầu đếm thời gian, mạch cuộn dây khởi động từ MS có điện ,máy chạy theo sơ đồ nối sao,cuộn MD không có điện. 
Sau thời gian 5 giây,tiếp điểm của rơle thời gian nhảy và đóng mạch cuộn MD và mạch cuộn MS mất điện. Kết quả máy chuyển từ sơ đồ nối sao sang tam giác. 
[bookmark: _GoBack]Do cuộn dây MC nối với cặp tiếp điểm thường hở MS,MD nối song song nên dù máy có chạy theo sơ đồ nào thì cuộn dây MC cũng có điện. 
Khi xảy ra quá nhiệt do máy quá nóng hay dòng điện quá lớn thì cơ cấu lưỡng kim của rơle quá nhiệt OCR nhảy và đóng mạch điện đèn báo hiệu sự cố (L1) báo hiệu sự cố đồng thời cuộn (AX) mất điện và đồng thời các khởi động từ của mô tơ máy nén mất điện và máy dừng. 
Nếu xảy ra một trong các sự cố áp suất dầu ,áp suất cao hoặc áp suất nước,hoặc nhấn nút STOP thì cuộn AX mất điện và máy nén cũng sẽ dừng.
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_______Hết_______
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